
BẢNG ĐIỂM DANH
Mã lớp niên chế: 02BK18A3- Nhóm 2 Bắt đầu: 29/07/2025

Môn học: TIN HỌC Kết thúc: 30/09/2025

Giáo viên: Nguyễn Tuấn Vũ Thứ : 3 13h15-17h10

Phòng: Lab 402
Mã môn học: INF6.04

STT
MÃ SỐ

HỌC SINH
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH NGÀY SINH
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Ghi Chú

HS1 HS2 THI

1 54222510071 Hà Dương Hoàng Phúc 14/01/2005  Nhóm 2 

2 54222510050 Lê Nguyễn Quốc Phương 01/11/2010  Nhóm 2 

3 54222510064 Đặng Thanh Phương 19/01/2009  Nhóm 2 

4 54222510089 Lâm Linh Phương 21/10/2009  Nhóm 2 

5 54222510081 Đoàn Nguyễn Duy Quân 14/12/2006  Nhóm 2 

6 54222510073 Vũ Huy Rạng 03/12/2009  Nhóm 2 

7 54222510051 Trương Minh Sơn 27/07/2000  Nhóm 2 

8 54222510054 Đào Nhật Tân 15/08/2009  Nhóm 2 

9 54222510046 Phạm Nguyễn Hoàng Thiên 08/07/2008  Nhóm 2 

10 54222510084 Trần Trọng Thiên 26/08/2001  Nhóm 2 

11 54222510091 Lê Trường Thịnh 25/07/2010  Nhóm 2 

12 54222510074 Nguyễn Thị Ngọc Thơ 06/05/2009  Nhóm 2 

13 54222510056 Đặng Thanh Tiến 27/11/2006  Nhóm 2 

14 54222510062 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 28/11/2005  Nhóm 2 

15 54222510024 Hồ Thanh Thủy Trúc 11/08/2010  Nhóm 2 

16 54222510090 Võ Nguyễn Phương Vy 30/03/2009  Nhóm 2 


